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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được tên các nghề nghiệp, người làm nghề và công việc của những người đó. Nói được mơ ước về nghề nghiệp trong tương lai.
- Nêu được các từ để hỏi có trong câu hỏi; Nói, viết được câu kể thành câu hỏi. Viết câu hỏi đúng yêu cầu. Sử dụng được các từ để hỏi để đặt câu hỏi trong các tình huống khác nhau.
[bookmark: _GoBack]- Thông qua các hoạt động học, phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác; năng lực tự chủ tự học; năng lực giải quyết vấn đề.
- Yêu quý, tôn trọng những người làm nghề có ích trong xã hội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, máy chiếu bài, phiếu học tập, thẻ, bảng phụ, thẻ đáp án.
- Học sinh: Vở, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. KHỞI ĐỘNG
· YCHS hát và vận động theo bài hát: Lớn lên em muốn làm gì?
· + Khi lớn lên, bạn nhỏ trong bài hát muốn làm nghề gì?
· GV nêu, dẫn dắt giới thiệu bài mới: Trong xã hội có rất nhiều nghề. Để giúp các con hiểu rõ hơn về các nghề, người làm nghề và công việc của những người đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua tiết: Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp. Câu hỏi. -> Ghi bảng tên bài
2. LUYỆN TẬP
* Bài 1: Tìm các từ ngữ phù hợp với các cột trong bảng.
· YCHS đọc đề bài.
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu gì?
- YCHS đọc các thông tin có trong bảng.
[image: ]
- GV hỏi: Con hiểu nghề nghiệp là gì?
- GV chốt: Nghề nghiệp là công việc mà một người làm để kiếm sống hoặc đóng góp cho xã hội
- GV nêu và phân tích thông tin có trong bảng.
BT 1 chia làm 3 cột: cột 1 Tên nghề nghiệp, cột 2 người làm nghề,  cột 3 công việc của người làm nghề tương ứng.
- YCHS nêu tên các nghề có trong bảng.
- GV hỏi: Con biết gì về nghề dược?
(Nghề dược là nghề làm những công việc liên quan về thuốc)
- GVHD mẫu: Nghề y - Điều dưỡng - Chăm sóc bệnh nhân
- GV: Dựa vào việc chuẩn bị bài ở nhà, GVYC HS thực hiện bài tập này bằng kĩ thuận mảnh ghép:
* Kĩ thuật mảnh ghép:
+ Thảo luận nhóm lần 1 -  Nhóm “chuyên sâu”: 
·       GV phân công nhiệm vụ: Chia HS thành nhóm 6. YC các nhóm tìm hiểu về một nghề nghiệp có trong bảng như cô đã giao nhiệm vụ trong tiết trước. (2 nhóm Nghề y. 2 nhóm nghề dược, 2 nhóm nghề nông)
      HS thảo luận trong 2 phút về nghề mình đã tìm hiểu.
+ Thảo luận nhóm lần 2 - Nhóm mảnh ghép (Đặt tên: Nhóm bông hoa số 1, 2, ...)
        Cho HS điểm danh từ 1-6 và di chuyển về nhóm theo số đã điểm danh: 6 nhóm, mỗi nhóm gồm 6 bạn có cùng số thứ tự.
  HS chia sẻ những hiểu biết của mình về các nghề và hoàn thành bảng nhóm trong 2p. 
· Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận (GV chiếu phiếu, đại diện các nhóm lên trình bày)
· Gọi các nhóm khác NX, bổ sung
· - GV nhận xét, mở rộng.
· + Nghề dược và nghề y có ích lợi gì?
· + Nghề nông có ích lợi gì?
+ Bạn nào có người thân làm nghề nông? Họ thường làm công việc gì? Con đã làm gì để giúp đỡ họ?
- GV giới thiệu sản phẩm nghề nông của xã Dục Tú: gạo nếp cái hoa vàng.
- YCHS chia sẻ về một nghề mà em biết
- GV cho HS xem video về một số nghề để HS biết rõ công việc của người làm nghề đó. (Sử dụng hình ảnh, video về công việc của bố mẹ HS). 
- GV hỏi: Chúng ta cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn người lao động? 
- GV chốt kiến thức, giáo dục HS.
	
· - HS hát + vận động 
· 
· - HS trả lời: cảnh sát, kĩ sư, giáo viên, bác sĩ,…
- HS ghi vở tên bài.



- 1 HS đọc đề bài
- 1 HS nêu
- HS đọc bảng
- HS trả lời
- HS theo dõi
- HS nêu





- HS trả lời
- HS nghe


- HS quan sát & lắng nghe



- HS nêu


- HS theo dõi

- HS thực hiện

















- 2 – 3 nhóm trình bày

- Các nhóm khác bổ sung

- HS trả lời

- HS chia sẻ: Tưới rau, hái rau, quét thóc, cho gà ăn,..

- HS nghe

- HS chia sẻ
- HS xem video



- HS trả lời

- HS nghe
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	* Bài 2: Tìm từ được dùng để hỏi trong mỗi câu dưới đây.
· YCHS đọc đề bài.
· GV hỏi: 
+ Bài tập yêu cầu gì?
 + 4 câu trong bài thuộc kiểu câu gì?
 + Dấu hiệu nào cho biết đó là câu hỏi?

· GV nêu: Ngoài dấu hiệu có dấm chấm hỏi ở cuối câu, câu hỏi còn chứa từ để hỏi.
- GV YCHS: Hãy tìm từ để hỏi trong câu a: Bố cậu làm nghề gì?
- GV nhận xét.
· YCHS thảo luận nhóm bàn, gạch chân hoặc khoanh tròn vào từ để hỏi trong các câu còn lại. (Thời gian thảo luận 2 phút)
- YCHS lên điều khiển phần trả lời của các nhóm.
- GV nhận xét, hỏi: 
+ Các từ để hỏi thường được đặt ở vị trí nào trong câu?
· YCHS đặt 1 câu hỏi và nêu từ để hỏi có trong đó.
· HS, GV nhận xét
· GV chốt các từ thường được dùng để hỏi: Các từ thường được dùng để hỏi trong câu hỏi là: ai, gì, nào, sao, không, bao nhiêu, đâu, vì sao, mấy, khi nào, chưa, … 
· GV hỏi: Khi đặt câu hỏi với người lớn con cần có thái độ như thế nào?
· GV chuyển ý
	

- 1 HS đọc

- HS nêu
- HS trả lời: Câu hỏi
- HS trả lời: Có dấu chấm hỏi ở cuối câu.
- HS nghe

- HS tìm

- HS nghe
- HS thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu

- 1HS lên điều khiển, HSTL

- HS trả lời

- 2-3 HS 
- HS NX
- HS nghe


- HS trả lời

- HS nghe
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	* Bài 3: Chuyển những câu kể dưới đây thành câu hỏi 
· Gọi HS đọc YC và nội dung của BT3
· GV hỏi:
+ 4 câu trên thuộc kiểu câu nào? 
+ Bài tập yêu cầu làm gì?
· GV chiếu phần mẫu.
+ Câu Nam đi học chưa? có thay đổi gì so với câu Nam đi học. 
+ Hãy tìm từ để hỏi và vị trí của mỗi từ trong các câu hỏi còn lại.
· YCHS nêu cách chuyển khác.
- GV hỏi: Muốn chuyển câu kể thành câu hỏi con làm như thế nào?
- GV chốt các cách chuyển: Cần giữ nguyên các từ ngữ trong câu gốc, chỉ thêm từ để hỏi vào đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu và thay dấu chấm bằng dấu chấm hỏi.
· YCHS làm bài cá nhân chuyển câu b, c, d thành câu hỏi vào thẻ. Lưu ý HS: Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm hỏi.
· Chữa bài theo kĩ thuật phòng tranh:
      Sau khi viết xong, các con sẽ mang bài của mình lên các phòng tranh của cô để trưng bày. GV mời 3 HS làm trưởng phòng. Nhiệm vụ của trưởng phòng sẽ quản lí phòng tranh của mình sao cho các tranh đính lên sẽ không trùng nhau. 
+ Gọi các nhóm trưởng đọc bài làm.
+ Gọi HS khác NX, bổ sung
· GV hỏi: Khi viết hay đặt câu hỏi cần chú ý điều gì? 
- GV chốt kiến thức: Khi viết câu hỏi con cần lưu ý lựa chọn từ để hỏi phù hợp với mục đích hỏi và sắp xếp vị trí cùng các từ trong câu môt cách hợp lí để tạo thành câu hỏi hoàn chỉnh, đầu câu viết hoa, cuối câu cần viết dấu chấm hỏi. Khi đặt câu hỏi với người lớn con cũng cần chú ý thái độ lịch sự, lễ phép.
	

- 1-2 HS đọc

- HS TL: Câu kể
- HS trả lời
- HS quan sát
- HS trả lời


- HS nêu. VD: Khi nào Nam đi học?...
- HS trả lời
- HS nghe


- HS làm bài






- Trưởng nhóm đọc.
- HSNX, bổ sung
-
- - HS trả lời
- HS nghe
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	3. VẬN DỤNG:
* Chơi trò chơi “Phóng viên nhí”.
- Gọi 1 HS đóng làm phóng viên nhí. HS hỏi các bạn dưới lớp ước mơ về nghề nghiệp.
- GV NX, động viên HS
· - Tổ chức cho HS viết tên nghề nghiệp hay công việc mà mình ước mơ lên quả táo rồi gắn lên cây mơ ước của lớp.
· - GV giáo dục học sinh.
· 4. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
· Chia sẻ với bạn bè và người thân ước mơ về nghề nghiệp mình muốn làm khi lớn lên.
· Đặt câu hỏi với bạn bè và người thân về nghề nghiệp và những điều chưa biết trong cuộc sống hằng ngày.
Chuẩn bị bài tuần 16: Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Hỏi – đáp về sự vật, hoạt động
	

- 1-2 HS đóng làm phóng viên. HS cả lớp chia sẻ

- HS viết và gắn lên bảng lớp.
· - HS trả lời nghe


  - HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu và  thực hiện.



IV.  ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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